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	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Tên chủ đề
	
	
	
	

	Chương I

Ngành ĐV NS
( 5tiết)
	Bệnh sốt rét, bệnh kiết lị
	
	Vận dụng giải thích vấn đề liên quan bệnh kiết lị, bệnh  sốt rét
	

	Số câu
	1
	
	1
	

	Số điểm
	1
	
	1
	

	Chương II

Ngành ruột khoang

( 3 tiết)
	
	Dinh dưỡng, sinh sản của thủy tức. Đặc điểm chung và vai trò của ruột khoang?
	
	

	Số câu
	
	1
	
	

	Số điểm
	
	2
	
	

	Chương III

Các ngành giun

( 7 tiết)
	Vòng đời sán lá gan, giun đũa
	
	Vận dụng phòng bệnh giun đũa  ở người, bệnh sán ở trâu bò
	

	Số câu
	1
	
	1
	

	Số điểm
	1
	
	2
	

	Chương IV

Ngành thân mềm

( 4 tiết)
	
	Cấu tạo vỏ trai, cơ thể trai sông
	
	

	Số câu
	
	1
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	

	Chương IV

Ngành chân khớp
(8 tiết)
	
	
	
	 Liên hệ: lớp giáp xác ở địa phương, vai trò thực tiễn của chúng; Vai trò lớp sâu bọ và cách diệt sâu bọ an toàn ở địa phương

	Số câu
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	2

	Tổng số câu:
	1
	2
	3
	2

	Tổng số điểm:
	2
	3
	3
	2

	Tỷ lệ:
	20%
	30%
	30%
	20%


